DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI HSG CẤP TRƯỜNG

Năm học: 2025-2026
	TT
	SBD
	Họ và tên
	Lớp
	Môn dự thi
	Kết quả năm học

 2024 - 2025
	Phòng 

thi

	
	
	
	
	
	Học tập
	Rèn luyện
	

	1
	001
	Nguyễn Văn Hòa
	12C1
	Lịch sử
	Tốt
	Tốt
	P.7

	2
	002
	Mai Đăng Khôi
	12C1
	Lịch sử
	Tốt
	Tốt
	P.7

	3
	003
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	12C1
	Lịch sử
	Tốt
	Tốt
	P.7

	4
	004
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	12C1
	Lịch sử
	Tốt
	Tốt
	P.7

	5
	005
	Trần Lê Duy Khang
	11C1
	Lịch sử
	Tốt
	Tốt
	P.7

	6
	006
	Trần Thư Huỳnh Như
	11C1
	Lịch sử
	Khá
	Tốt
	P.7

	7
	007
	Nguyễn Minh Huyền
	10C1
	Lịch sử
	Tốt
	Tốt
	P.7

	8
	008
	Nguyễn Đặng Kim Hoa
	10C1
	Lịch sử
	Khá
	Khá
	P.7

	9
	009
	Phạm Thị Thanh Thùy
	10C1
	Lịch sử
	Tốt
	Tốt
	P.7

	10
	010
	Bạch Thanh An Bình
	10C2
	Lịch sử
	Tốt
	Tốt
	P.7

	11
	011
	Thiên Trương Quốc Đạt
	10C2
	Lịch sử
	Khá
	Tốt
	P.7

	12
	012
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
	10C2
	Lịch sử
	Khá
	Tốt
	P.7

	13
	013
	Trịnh Quốc An
	12C1
	Ngữ Văn
	Tốt
	Tốt
	P.7

	14
	014
	Trần Thị Kim Dung 
	12C1
	Ngữ Văn
	Tốt
	Tốt
	P.7

	15
	015
	Trịnh Thị Trúc Quỳnh
	12C1
	Ngữ Văn
	Tốt
	Tốt
	P.7

	16
	016
	Thọ Thiên Thu Hoài 
	11C1
	Ngữ Văn
	Khá
	Tốt
	P.7

	17
	017
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	10C1
	Ngữ Văn
	Tốt
	Tốt
	P.7

	18
	018
	Võ Thị Bảo Văn
	10C1
	Ngữ Văn
	Tốt
	Tốt
	P.7

	19
	019
	Lê Phương Vy
	10C1
	Ngữ Văn
	Tốt
	Tốt
	P.7

	20
	020
	Lê Trà Đăng Khoa
	12C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	21
	021
	Nguyễn Trang Bảo Trân
	12C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	22
	022
	Lê Thị Anh Thy
	12C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	23
	023
	Trần Đình Bắc  
	11C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	24
	024
	Nguyễn Thanh Bình
	11C1
	Tiếng Anh
	Khá
	Tốt
	P.8

	25
	025
	Trương Tấn Bình 
	11C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	26
	026
	Phan Huỳnh Hải Đăng
	11C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	27
	027
	Ngô khắc Hoàng Lâm 
	11C1
	Tiếng Anh
	Khá
	Tốt
	P.8

	28
	028
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	11C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	29
	029
	Chu thành Phú 
	11C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	30
	030
	Trần Quang Trung
	11C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	31
	031
	Nguyễn Tấn Thành 
	11C1
	Tiếng Anh
	Tốt
	Tốt
	P.8

	32
	032
	Võ thiên Ý
	11C1
	Tiếng Anh
	Khá
	Tốt
	P.8

	33
	033
	Trần Thị Hồng Hoa 
	10C3
	Sinh học
	Giỏi
	Tốt
	P.7


